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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA  ÁN NHÂN DÂN TỈNH TUYÊN QUANG 

Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa:     M  N    T u   

Các Thẩm phán: Ông    V   C     ; 

 B  L u  ồ Loan. 

Thư ký phiên tòa: Bà Quan Thị Thu Trang - T   ký Tò  á    â  dâ  tỉnh Tuyên Quang. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tuyên Quang tham gia phiên tòa: 

Bà Nguyễn Hữu Tình - Kiểm sát viên 

Ngày 02 tháng 7   m 2019, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Tuyên Quang xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án  ô    â  v   i  đì   thụ lý số: 02/2019/TLPT-

 NGĐ,    y 04 t á   01   m 2019, về việc: "Xin ly hôn" 

Do Bản án  ô    â   i  đì   s  t ẩm số: 274/2018/ NGĐ-ST, ngày 

05/10/2018 của Tòa án nhân dân thành phố T bị kháng cáo. 

Theo Quyết đị   đ   vụ án ra xét xử phúc thẩm số: 05/2019/QĐ-PT, ngày 

21 tháng 5   m 2019, giữ   á  đ     sự: 

1. Nguyên đơn: Ông Nguyễn Hồng M, si     m 1939; 

N i đ    ký  KTT: SN 42, tổ 06,        M, t       ố T, tỉ   Tuy   Qu     

N i ở  iệ    y: SN 146, tổ 03,        Q, t       ố T, tỉ   Tuy   Qu     C  m t  

- N   i đại diệ  t    ủy  uyề   ủ    uy   đ   ô   N uyễ   ồ   M: B  

N uyễ  T ị B    T, si     m 1969 

N i đ    ký  KTT: Tổ 35,        P, t       ố T, tỉ   Tuy   Qu     

N i ở  iệ    y: Số nhà 146, tổ 3,     ng Q, thành phố T, tỉnh Tuyên 

Quang. C  m t  

- N   i  ả  vệ  uyề  v    i           á   ủ    uy   đ   ô   N uyễ  

 ồ   M: B     Mi   P - Lu t s  V     ò   Lu t s  M t u   Đ    Lu t s  tỉ   

Tuyên Quang. C  m t  

Đị    ỉ: Số     322, đ     T, tổ 18,        P, t       ố T, tỉ   Tuy   Qu      

2. Bị đơn: Bà Trần Thị L, si     m 1955; 

Đị    ỉ: SN 42, tổ 06,        M, t       ố T, tỉ   Tuy n Quang. C  m t  

3. N   i kháng cáo: N uy   đ   ông N uyễ   ồ   M v   ị đ      T    T ị L. 

TÒA ÁN NHÂN DÂN 

TỈNH TUYÊN QUANG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIÊT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

       Bản án số: 04/2019/ NGĐ-PT 

       Ngày 02-7-2019 
V/v:Xin ly hôn 
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NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và lời khai, trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn 

ông  guy n   ng   trình bày: 

Ông v     T    T ị L xây dự    i  đì   với    u t       sở      t    tự 

  uyệ ,    đ    ký kết  ô     y 08/10/1998 tại UBND        M, t ị xã T (nay là 

t       ố T)  S u k i kết  ô , t ì   uyể  về si   số   ở     bà L tại tổ 06,        M, 

t       ố T. V    u   số    ạ        đ        20   m, đế   uối   m 2017 t ì   át 

sinh mâu t u  . Nguyên nhân do  uối   m 2017 ô    ị t i  ạ   i   t ô    ất      

v  đ     ấ   ứu tại  ệ   việ  Tuy   Qu    s u đ  về    N i điều t ị, k i ô    ất 

tỉ   bà L muố  đ   ô   về     để   ết,  á       i     ủ  ô   k ô     ất t       

muố  đ   ô   về    N i điều t ị,  iữ  bà L v   á      ô    ất đồ   t     việ   ứu 

  ữ      ô  , mâu t u         y  ắt đ u      t ẳ    T     t  i  i   điều t ị, d  

t iếu tiề    ữ   ệ        á       i     ủ  ô        i với bà L   t  ết tiề  tiết kiệm 

 ửi tại N â       để   ữ   ệ  ,          k ô   đ   sổ tiết kiệm để ô     t tiề , 

ô   đã  á  N â        ị mất v  đ     ấ   ại sổ để   t tiề    ữ   ệ  , bà L  ò   ắt 

 ỏ ả    ủ   ủ    i v    ồ   v  vứt  ỏ  ết  u   á   ủ  ô   đi, k i ô   tỉ    ại    

đ     t   á   á      ô   đ   ô   về     t ì bà L đuổi đi, ô     i điệ  bà Lkhông 

    , k  á  ử  k ô       ô   v        Đế    y ô   xá  đị   tì    ảm t ự  sự k ô   

 ò , k ô   t ể   u   số   với    u đ     ữ , t ự  tế ô   v  bà L đã số    y t â  từ  uối 

t á   11/2017 đế   ay, đề    ị Tò  á   iải  uyết  y  ô  với    L. 

V  con chung: V    ồ   ô   k ô    ã       u  , k ô   đề    ị  iải  uyết   

V  tài sản chung: K i ô   về     bà L sinh số   tại tổ 06,        M, thì bà 

L đã    01  i        ỗ, vá   t   xi,        i diệ  t    k  ả   17,4 m
2
, phía sau có 

01  ế  xây  ằ    ạ   xỉ vôi diệ  t    k  ả   6m
2
,      s u        ằm t    mả   

đất    diệ  t    70,2m
2
, do bà L đã mu   ại  ủ  bà M t  ớ  đ , đất đã đ     ấ  

 iấy CNQSD đất m    t      T    T ị L. Đế    m 1999, d            y đã xuố   

 ấ , ô   v  bà L đ        ũ đi để xây t           mới, xây 02 t    ki    ố, diệ  

t    k  ả   40m
2
, t ị  iá k  ả   150 000 000 đồ    N uồ  tiề  để xây       y    

 ủ   i    ô      đ    từ việ   á    ôi      ũ với v   ả v   á  k  ả  tiề  t        

đ     ủ  ô   để mu    uy   v t  iệu, bà L   ỉ     ô   xây dự     ứ k ô      

tiề  đ         T   xây d  bà L     v  t u  tôi k ô     ớ  ụ t ể     i vì t  i  i   

đã  âu,       t         i      ô   t       vả      m  i   d  ô    ỏ     Đế    m 

2006, ô   đi   m  ại  iấy CNQSD đất m    t     i v    ồ  ,    vì k i xây     

N     ớ  y u   u  iấy   é    ải m    t     i v    ồ   v    ải   m  ại để v  

  ồ    ù   xây      Cụ t ể    , đất diệ  t    70,2m
2
,      xây 02 t    tại SN 42, 

tổ 06,        M, đất đã đ    UBND t ị xã T  ấ  GCNQSD đất số AĐ835494, số 

v   sổ   01253,    y 14/7/2006, tại t ử  đất số 02203 24 72, t   ả  đồ số 24, 

t u   tổ 06,        M, t       ố Tuy   Qu   , m    t         T    T ị L và 

ông N uyễ   ồ   M      đề    ị   i  đôi số t i sả    y,  ếu T   á    i       i 

    uyề  sử dụ       đất t ì       ĩ  vụ t ả        ệ   t ị  iá t i sả          ki   

Cá  t i sả   ồm: Máy điều       ã   iệu TOSIBA; ti vi   ã   iệu SAM 

SUNG 40 i ; máy       ớ    ã   iệu ROUSA; máy  i t PANASONIC v  01 tủ 
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 ạ    T       t i sả    y ô   xá  đị      t i sả    u   đề    ị   i  đôi           uyệ  

v    sủ dụ   máy điều       ã   iệu TOSIBA v  ti vi   ã   iệu SAM SUNG  

Về số tiề   ửi tiết kiệm    150 000 000 đồ  , ô   xá  đị      t i sả   i     ủ  

ô   k ô     ải    t i sả    u  , ô   đã   t tiề    i ti u  ết, k ô     ất t     i  số 

tiề    y  

N   i    v    ồ   ô    ò     09   ỉ v   , x  máy (d  bà L  uả   ý) v  01 số 

t i sả  k á            ế,  i    , đệm,  uạt,  ồi,       ô   k ô   y u   u T   á  

 iải  uyết  

Về v y   : V    ồ   ô   k ô   v y      u  , k ô   y u   u Tò  á   iải  uyết  

Về tiề    i     t ẩm đị  , đị    iá t i sả :  ết 1 800 000 đồ  , ô   đề    ị 

mỗi     i   ải   ịu ½, ô   đã     tạm ứ       bà L phải t ả     ô   số tiề     

900 000 đồ    

Bị đơn    T  n Thị   trình bày: Về t  i  i  , đị  điểm đ    ký kết  ô  v  

 uá t ì     u   số    ủ  v    ồ       ông M t ì     y    đ     N m 1998    v  

ông M kết  ô , s u k i kết  ô  ông M về        si   số  , v    ồ     u   số   

 ạ        đ    20   m t ì   át si   mâu t u  ,   uy     â     d   uối   m 2017 

ông M  ị t i  ạ  v    ải  ấ   ứu d i    y tại  ệ   việ  Tuy   Qu    v     N i  

Khi ông M  ất tỉ    iữ     v   á       i     ủ  ông M mâu t u   với   au, các 

    ô   đá   v    ửi    t  m tệ,      ải  á  Cô              iải  uyết,  á      

ông M   i            i d   , tự  uyết m i vấ  đề k ô        ạ   ì với   , ông 

M v   á       i    đã      ạ    t  ết tiề  tiết kiệm  ủ  v    ồ      d  ô   đứ   

tên gửi tại N â          150 000 000đ, t     k i đ  sổ tiết kiệm    v    iữ  N y 

ông M xi   y  ô ,         t      ất t   vì    xá  đị   tì    ảm v    ồ   k ô   

 ò , k ô   t ể   u   số   đ    với    u t ự  tế    v  ông M số    y t â  từ  ối 

t á   11/2017 đế  nay. 

Về       u  : V    ồ      k ô            u  , k ô   y u   u Tò  á   iải  uyết.  

Về t i sả    u  : Đối với diệ  t    đất  iệ  đ    t       ấ     d     mu   ủ  

bà Vũ T ị M v     m 1990 v  đ    UBND t ị xã T  ấ   iấy   ứ         uyề  

sử dụ   đất v     m 1991 m    t   m t mì         T    T ị L, đế  k  ả     m 

1994, 1995    xây      ấ   ố  diệ  t    k  ả   40m
2
          ế , t ị  iá xây     

    đ     k ô     ớ  ụ t ể          i u d  mu    uy   v t  iệu   m d   k i đủ 

mới xây  Đế   uối 1998    và ông M kết  ô , từ đ    i v    ồ    ù   si   số   

tại   ôi       y  N m 1999, v    ồ    ù   sử   ế ,   át    t  ại  ết k  ả   

4 000 000 đồ  , đế    m 2009 xây t  m t    2 (xây t     10) về      t  ớ  diệ  

t    k  ả   27m
2
, m t      mái đổ mái  ằ  , m t      mái       u xi m   , tổ   

t ị  iá xây t  m k  ả   17 000 000 đồ    Đế    m 2014     tô  t  m để       u 

  ớ  k  ả   4 000 000 đồ  ,   m 2016, sử    ữ  mái   u,   m          ại v      

mái tô  t ị  iá k  ả   12 700 000đ  

N m 2006, ông M đi   m  ại GCNQSD đất m    t    ả   i v    ồ    Việ  

 ấ  GCNQSD đất,   m 2005    v  ông M      ạ  sử    ữ      t ì   ải   m  ại 

GCNQSD đất,       y        đế    m t ủ tụ   ại     v     á,       đế  t ự  tiế  

k  k  i, đ    ký v  ký v    á  v    ả  để   m t ủ tụ   ấ   iấy,  ò  ông M đi   m, 
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đế    m 2006 đ     ấ   iấy   ứ         uyề  sử dụ   đất m    t         T    

T ị L và ông N uyễ   ồ   M, đế    m 2008    mới đ     ấy GCNQSD đất về, 

   xá  đị   diệ  t    đất  70,2m
2
, đã đ    UBND t ị xã T  ấ  GCNQSD đất số 

AĐ835494,    y 14/7/2006, tại t ử  đất số 02203 24 72, t   ả  đồ số 24, t u   tổ 

06,        M, t       ố T, m    t         T    T ị L và ông N uyễ   ồ   M là 

 ủ   i      ,    k ô   đồ   ý   i  đất     ô   M, t i sả  t    đất    đề    ị  iải 

 uyết t      á   u t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Cá  t i sả   ồm: Máy điều       ã   iệu TOSIBA, ti vi   ã   iệu SAM 

SUNG 40 i , máy       ớ    ã   iệu ROUSA, máy  i t PANASONIC v  01 tủ 

 ạ    T       t i sả    y    xá  đị      t i sả    u  , đề    ị Toà án  iải  uyết 

t     uy đị     á   u t 

Về số tiề   ửi tiết kiệm, sổ tiết kiệm m    t   ông M  ửi   â       Đ u 

t  v    át t iể  v     m 2015 số tiề  150 000 000 đồ  ,      uồ  tiề  từ 

        u  ủ    i v    ồ   (vì        ủ      ỏ    để   i si     ạt  u   số   

        y,  ò         ủ  ông M để  ửi tiết kiệm), t       số tiề    y, ông M 

        ủ   á       i        ô      k ô   đ   ,    đề    ị   i  đôi mỗi     i 

  ở   75 000 000 đồ    

 N   i   , việ  ông M xá  đị       ò     09   ỉ v    d      uả   ý    k ô   

  , số t i sả    y đã  á    i ti u  i  đì    ết  M t 01 số t i sả  k á            ế, 

 i    , đệm,  uạt,  ồi,       ông M muố   ấy t i sả   ì t ì  ấy,    k ô   y u   u 

T   á   iải  uyết  

Về v y   : V    ồ      k ô   v y      u  , không yêu   u Tò  á   iải  uyết  

Về tiề    i     t ẩm đị  , đị    iá t i sả : B  đề    ị  iải  uyết t     uy 

đị     á   u t  

Vụ á  t    đã đ  c Tòa án nhân dân thành phố T xác minh, thu th p tài liệu, 

chứng cứ; hòa giải k ô   t     v  đã đ   vụ án ra xét xử. Tại Bản án Hôn nhân 

 i  đì   s  t ẩm số: 274/2018/ NGĐ-ST, ngày 05/10/2018 của Tòa án nhân dân 

thành phố T, Quyết định: 

- C    ứ: K  ả  1 Điều 28;  á  Điều 147, 157, 165, 266, 271, 273 B   u t tố 

tụ   dâ  sự; Điều 51; 55, 59 , 62 Lu t  ô    â  v   i  đì  ; N  ị  uyết số 

326/2016/UBTVQ 14    y 30 t á   12   m 2016  ủ  Quố    i  

1  Cô        sự t u   tì    y  ô   iữ  ô   N uyễ   ồ   M và bà T    T ị L. 

2  Về t i sả    u  :  

- Xử        T    T ị L đ     uyề  sở  ữu, sử dụ   diệ  t        đất gồm diệ  

t    đất diệ  t    70,2m
2
,     xây 02 t    tại SN 42, tổ 06,        M, t       ố 

Tuy   Qu   , đ     iới  ạ   ởi  á  điểm 1, 2, 3, 4, 1:   ớ   N m  iá  đ     

Hoàng Hoa T  iới  ạ   ởi điểm 1- 4    k    t  ớ     2,9 m,   ớ   Tây Bắ   iá  

nhà ông       V   N  iới  ạ   ởi điểm 1- 2    k    t  ớ  23,4 m,   ớ   Đô   

Nam giáp nhà ông T    V   T  iới  ạ   ởi điểm 3- 4    k    t  ớ  23,4 m,   ớ   

Đô   Bắ   iới  ạ   ởi điểm 2- 3    k    t  ớ  3,1m (   s  đồ  iệ  t ạ   kè  

t   )  Đất đã đ    UBND t ị xã T ấ  GCNQSD đất số AĐ835494, số v   sổ   

01253,    y 14/7/2006, tại t ử  đất số 02203 24 72, t   ả  đồ số 24 m    t      
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bà T    T ị L và ông N uyễ   ồ   M,  iá t ị đất    186 703 900đ ( ột t ăm tám 

mươi sáu t iệu  ảy t ăm linh  a nghìn nghìn chín t ăm đ ng),  iá t ị     xây  ô   

t ì   t    đất    115 450 176đ ( ột t ăm mười lăm t iệu  ốn t ăm năm mười nghìn 
một t ăm  ảy mươi sáu đ ng) v   á  t i sả   ồm: 01 máy  i t  iá t ị    1 475 000đ 

( ột t iệu  ốn t ăm  ảy mươi lăm nghìn đ ng), 01 máy       ớ   iá t ị    
1 375 000đ ( ột t iệu  a t ăm  ảy mươi lăm nghìn đ ng), 01 tủ  ạ      300 000đ 
(Ba t ăm nghìn đ ng), tổ         á  t i sả      iá t ị    305 304 076đ (Ba t ăm 

linh năm t iệu ba t ăm linh  ốn nghìn không t ăm  ảy mươi sáu đ ng). Bà T    

T ị L       ĩ  vụ t ả     ô   N uyễ   ồ   M số tiề         ệ   t i sả     

126 469 148đ ( ột t ăm hai mươi sáu t iệu  ốn t ăm sáu mươi chín nghìn một 

t ăm  ốn mươi tám đ ng). 

Bà T    T ị L đ     uyề  sở  ữu số tiề  tiết kiệm    75 000 0000đ (Bảy 
mươi lăm t iệu đ ng)  iệ  ô   N uyễ   ồ   M đ     uả   ý, đối t ừ v   số tiề  

       ệ   t i sả  bà L   ải t ả     ông M    126 469 148đ ( ột t ăm hai mươi 
sáu t iệu  ốn t ăm sáu mươi chín nghìn một t ăm  ốn mươi tám đ ng). Bà T    

T ị L  ò    ải t ả     ô   N uyễ   ồ   M số tiề         ệ      51 469 148đ 

( ăm mươi mốt t iệu  ốn t ăm sáu mươi chín nghìn một t ăm  ốn mươi tám đ ng). 

- Ông N uyễ   ồ   M đ     uyề  sở  ữu  á  t i sả   ồm: 01 Điều      iá t ị 

   12 975 000đ ( ười hai t iệu chín t ăm  ảy mươi lăm nghìn đ ng), 01 ti vi  iá t ị 

   2 050 000đ ( ai t iệu không t ăm năm mươi nghìn đ ng), 75 000 000đ (Bảy 
mươi lăm nghìn đ ng) tiề  tiết kiệm  

Ông M đ     uyề  sở  ữu tiề         ệ   t i sả  bà L t ả    126 469 148đ ( ột 

t ăm hai mươi sáu t iệu  ốn t ăm sáu mươi chín nghìn một t ăm  ốn mươi tám 
đ ng), đối t ừ v   số tiề  ông M   ải t ả     bà L 75 000 000 đồ  , ông M còn 

đ      ở   số tiề         ệ   d     T    T ị L   ải t ả 51 469 148đ ( ăm mươi 

mốt t iệu  ốn t ăm sáu mươi chín nghìn một t ăm  ốn mươi tám đ ng). 

Ngoài ra bản án còn tuyên về   i     t ẩm đị  , đị    iá t i sả , án phí, 

quyền kháng cáo củ   á  đ     sự. 

Ngày 19 tháng 10   m 2018   uy   đ   ông N uyễ   ồ   M    đ   k á   

cáo với n i dung: Không nhất trí với bả  á  s  t ẩm đề nghị xem xét lại giá nhà 

đất, theo ông M  iá     đất thấp nhất    700 000 000 đồng. Không nhất trí chia sổ 

tiết kiệm số tiền 150.000.000 đồ   cho bà L 75 000 000 đồ   vì đây    tiền mà các 

    ô       để sử dụng trong lú  k   k   , k ô     u   với ai, không liên quan 

đến tiề       ; số tiề    y ô   đã sử dụ   để đi   ữa trị khi bị tai nạ   Đề nghị 

Tòa án cấp phúc thẩm xem xét giải quyết  N  y 28 t á   02   m 2018 ông M    

đ   t  y đổi   i du   k á    á  ô   k ô   y u   u đị    iá  ại t i sả ,       y u 

  u Tò  á   iải  uyết   i      vì  iệ  ô   tuổi đã     v  k ô        ỗ ở     đề 

nghị Tòa án chia cho ông và bà L mỗi     i ở m t t ng tại           u    ủa ông 

bà, ho c bà L nhất trí thì ông mua lại của bà L với giá 302.154.076 đồ  . 

- Ngày 19/10/2018 bị đ      Tr n Thị L kháng cáo không nhất trí với bản án 

s  t ẩm chia cho ông Nguyễn Hồng M 40% giá trị quyền sử dụ   đất vì thử  đất 

số 02203.24.72, t  bả  đồ số 24 đ  c cấp Giấy chứng nh n quyền sử dụ   đất số 

AĐ 835494    y 14/7/2006 m    t   T  n T ị L và Nguyễn Hồng M    đất riêng 

của bà L mua của bà Vũ T ị M   m 1990 v  đ  c cấp giấy chứng nh n quyền sử 
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dụ   đất   m 1991 m    t      Tr n Thị L, đề nghị Tòa án cấp phúc thẩm xem 

xét giải quyết. 

Tại phiên tòa phúc thẩm   uy   đ  ,     i bảo vệ quyền l i ích h p pháp 

của ông N uyễ   ồ   M giữ nguyên yêu c u kháng cáo v  đề nghị: Khoản tiền 

tiết kiệm 150.000.000 đồ   là củ   i    ô   v  ô   đã sử dụng vào việc chữa bệnh 

hết, ông M đã xuất trình các biên lai thu tiền Viện phí cho tòa án cấp phúc thẩm. 

Đối với     v  đất tuy k ô   đề nghị định giá lại       đề nghị Tòa áp mức giá 

t    định mứ   uy định của UBND tỉnh Tuyên Quang và do có công sứ  đ        

    k i về chung sống với bà L ô    ũ           ử  đất đ i v  đã  á  đi s u đ  

sát nh p vào khối tài sản chung với bà L,      t á           u  ủa ô           

      bà L vì v y ph   đ        v   k ối tài sản chung lớ         n của bà L vì 

v y đề nghị  ĐXX   i  t i sản cho ông M 50% tổng giá trị. Về nhu c u nhà ở ông 

M đề nghị Tòa phân chia lại vì ông không có chỗ ở, tuổi đã    , đề nghị đ  c bố 

trí ở 1 t ng của ngôi nhà ho c mua lại của bà L với giá 350.000.000 đồ  . 

N   i  ả  vệ  uyề  v    i           á   ủ  ô   N uyễ   ồ   M đề    ị: 

Tuy k ô   đề nghị định giá lại        iá t     uy định của UBND tỉnh Tuyên 

Qu     uy định khu vự  đ  ng nhà bà L ông M    4 800 000đ/m
2
  Đề nghị  ĐXX 

phúc thẩm áp mứ   iá   y để tính toán phân chia lại tài sản và thực hiện việc phân 

chia bố trí chỗ ở cho ông M để đảm bảo quyền l i ích h p pháp của ông M  Đối 

với khoản tiền tiết kiệm 150.000.000 đồ   là khoản tiền tài sản riêng của ông M, 

     ữa số tiền này ông M đã sử dụng vào việc chi trả tiền việ      điều trị trong 

quá trình bị tai nạn, vì v y k ô    ò  để chia. 

Bị đ      T    T ị L đề nghị: Đất đ i bà L mua của bà M từ nhữ     m 

1990, vì v y bà không nhất t     i  đất cho ông M, đối với nhà và các tài sản khác 

bà nhất t     i  đôi, về giá trị   ôi     đã xây dựng từ   m 2000     k ấu     

  iều, việc Tòa án nhân dân thành phố T tiế       đị    iá t    đ     uy định, 

k i đị    iá  ũ        uá t ì    iải quyết ở Tò  á    â  dâ  thành phố T cả bà và 

ông M đều nhất trí với kết quả định giá. Việc ông M đề nghị á   iá       ớc bà 

không nhất t  , đồng th i  ũ   k ô     ất trí việc bán lại             ô   M. 

Ý kiến của Kiểm sát viên tại phiên tòa phúc thẩm: 

- Về việc chấp hành pháp lu t tố tụng: Thẩm   á  đã   ấ       đ     á  

 uy định của B  lu t tố tụng dân sự trong quá trình giải quyết vụ án, H i đồng xét 

xử đã t ực hiệ  đảm bảo các thủ tục về phiên tòa phúc thẩm, sự có m t của các 

thành viên H i đồng xét xử, T   ký   i   tò  đ     uy định của B  lu t tố tụng 

dân sự  Cá  đ     sự thực hiệ  đ     á   uy định tại Điều 70; Điều 71; Điều 72 

B  lu t tố tụng dân sự  Đ   kháng cáo của   uy   đ   ô   N uyễ   ồ   M v     

 ị đ      T    T ị L là h p lệ trong hạn lu t định, n i dung kháng cáo nằm trong 

n i dung bả  á  s  t ẩm. 

 Về n i dung: Về nguồn gốc thử  đất  á      đều thừa nh n là của bà Tr n 

Thị L có từ t  ớc khi kết hôn với ông N uyễ   ồ   M, sau khi kết hôn có xây 

dựng, cải tạ      t    đất. N m 2006 ô   M, bà L đã đổi cấp lại giấy chứng nh n 

quyền sử dụ   đất mang tên Tr n Thị L, Nguyễn Hồng M, Tòa án cấp s  thẩm xác 

định là tài sản chung và dựa trên nguồn gố  đã   i      ông M 40% giá trị quyền 
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sử dụ   đất và 50% giá trị nhà và các tài sản khác là phù h p, c n bác kháng cáo 

của bà L, ông M về ph n tài sản chung này. 

Về khoản tiền tiết kiệm với số tiền là 150 000 000 đồng là tài sản hình thành 

trong th i kỳ hôn nhân, sổ tiết kiệm đứng tên ông M do bà L giữ, đủ      ứ xá  định 

đây    t i sản chung của v  chồng, vì v y Toà án cấ  s  t ẩm xá  đị   đây    t i sản 

chung của v  chồng và phân chia số tiền này cho ông M, bà L    đ     uy định. 

Ông M xuất trình các biên lại thể hiện việ  đi  ệnh việ  điều trị hết 

204.000.000 đồ   ( ai t ăm linh tư t iệu đ ng), tuy nhiên các biên lai h p pháp 

chỉ có  57.972. 245 đồ   ( ăm mươi  ảy t iệu chín t ăm  ảy mươi hai nghìn hai 
t ăm  ốn mươi lăm đ ng) là có chứng từ h p pháp. M t khác tại biên bản thỏa 

thu n ngày 09/01/2018 giữ   i  đình ông M v      i gây tại nạn, chỉ yêu c u bên 

gây tai nạn bồi t   ng 60.000.000 đồ   ( áu mươi t iệu đ ng), vì v y không có 

     ứ xá  định ông M dùng khoản tiền tiết kiệm để đi   ữa bệnh, c n bác kháng 

cáo của ông M giữ nguyên n i dung bả  á  s  t ẩm về n i dung này. 

 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

 

C    ứ vào các tài liệu, chứng cứ đã đ  c xem xét tại phiên tòa, kết quả 

tranh tụng tại phiên tòa, H i đồng xét xử nh   định: 

1. Về yêu c u kháng cáo của ông N uyễ   ồ   M:   u   u Tò  á    i      

vì  iệ    y ô   tuổi đã    , k ô        ỗ ở, và yêu c u kháng cáo của bà L không 

nhất trí với bả  á  s  t ẩm chia cho ông Nguyễn Hồng M 40% giá trị quyền sử 

dụ   đất vì thử  đất số 02203.24.72, t  bả  đồ số 24 đ  c cấp Giấy chứng nh n 

quyền sử dụ   đất số AĐ 835494    y 14/7/2006 m    t   T  n T ị L và Nguyễn 

Hồng M    đất riêng của bà L mua của bà Vũ T ị M   m 1990 v  đ  c cấp giấy 

chứng nh n quyền sử dụ   đất   m 1991 m    t      Tr n Thị L, đề nghị Tòa án 

cấp phúc thẩm xem xét giải quyết. 

 ĐXX t ấy rằng: Về nguồn gố  đất là do bà L đã mu  t  ớc khi kết hôn với 

ông M, k i mu  đã    01     xây  ấp 4. Sau khi kết  ô  đế    m 1999 ông M và 

bà L đã xi   ấp phép xây dựng nhà và ông M, bà L đã xây dựng cải tạo, sữa chữa 

     N m 2006 bà Lvà ông M bàn bạc làm lại giấy chứng nh n, bà L    đến trực 

tiế  k  k  i, đ    ký v  ký v    á  v    ả  để làm thủ tục cấp giấy, còn ông M đi 

  m, đế  14/7/2006 đ  c cấp giấy chứng nh n quyền sử dụ   đất mang tên h  bà 

Tr n Thị L và ông Nguyễn Hồng M, s u đ  bà L        i trực tiếp lấy Giấy chứng 

nh n quyền sử dụng đất về quản lý từ đ  đến nay không có ý kiế   ì,     v y đủ 

     ứ xá  định tài sả     , đất là tài sản chung của v  chồng, vì v y Toà án cấp 

s  t ẩm xá  đị   đây    t i sản chung của v  chồng là phù h p và dựa trên nguồn 

gốc tài sản nh   định và chia cho bà L 60% giá trị quyền sử dụ   đất bằng 

112 022 340 đồng, ông M đ  c chia 40% giá trị quyền sử dụng đất bằng 

74 681 560 đồng, tài sả  t    đất   i  đôi mỗi     i đ      ởng bằng 57.725.088 

đồng là phù h    uy định của pháp lu t. Khi xét xử s  t ẩm ông M ở với các con 



 

8 

 

và quá trình giải quyết xét xử chỉ đề nghị Toà án giải quyết việc chia tài sản chung 

theo pháp lu t vì v y Toà án chia tài sản chung và giao cho bà L đ  c quản lý sử 

dụ       v  đất và thanh toán chênh lệch cho ông M theo tỉ lệ 40% giá trị đất và 

50% giá trị nhà là phù h p.  

Tại  i i đ ạn phúc thẩm ông M nêu hiện nay ông M đ    ở nh  các con 

riêng, không có chỗ ở vì v y đề nghị Toà án xem xét phân chia tài sản bố trí chỗ ở 

cho ông M đ  c ở t ng 2, tại ngôi nhà là tài sản chung của 2 ông bà. Về yêu c u 

kháng cáo này của ông M  ĐXX t ấy rằng về nguồn gố  đất là của bà L mua 

t  ớc khi kết hôn với ông M, quá trình sử dụng thì nh p vào tài sản chung, hiện tại 

bà L  ũ   số   đ   t â , bà L k ô           i    v  k ô    ò    i       tựa nào 

khác và trên thực tế bà L đ    ở tại diệ  t    đất trên nên xử giao cho bà L đ  c 

quyền sở hữu, sử dụng diệ  t        đất và phải trả chênh lệch trị giá tài sản cho 

ông M     Toà án cấ  s  t ẩm phán quyết là phù h  , k ô           ứ chấp nh n 

kháng cáo của ông M  ũ       k á    á   ủa bà L về t i sản chung là thử  đất và 

ngôi nhà, giữ nguyên ph n quyết định bả  á  s  t ẩm đã   â    i  về diệ  t    đất 

và ngôi nhà của ông M, bà L. 

2. Về kháng cáo của ông M không nhất trí chia 150.000.000 đồ   tiền tiết 

kiệm,  ĐXX t ấy rằng: Số tiề  150 000 000 đồng gửi tiết kiệm gồm: 100.000.000 

đồng gửi    y 02/10/2017 v  20 000 000 đồng gửi ngày 17/10/2017 tại Ngân hàng 

B u điện Liên Việt chi nhánh Tuyên Quang Phòng giao dị   B u điện M và số 

tiề  30 000 000 đồng gửi ngày 16/8/2017 tại Ngân hàng Nông nghiệp phát triển 

nông thôn Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang, sổ tiết kiệm đứng tên ông 

Nguyễn Hồ g M. Xét thấy số tiề  150 000 000 đồng là tài sản hình thành trong 

th i kỳ hôn nhân, sổ tiết kiệm đứng tên ông M       do bà L cất giữ, đủ      ứ 

xá  đị   đây    t i sản chung của v  chồng, vì v y Toà án cấ  s  t ẩm xá  định 

đây    t i sản chung của v  chồng và phân chia số tiền này cho ông M, bà L là 

đ     uy định. 

Tại  i i đ ạn xét xử phúc thẩm ông M trình bày khoản tiề    y đã   t để 

điều trị khi bị tai nạn giao thông và xuất trình các biên lai thu viện phí, Toà án 

nhân dân tỉnh Tuyên Quang có quyết định thu th p chứng cứ đã    v    ả  đề nghị 

Bệnh viện H - Phú Th , bệnh viện V - Hà N i cung cấp các tài liệu chứng từ liên 

 u   đến việc chữa trị của ông Nguyễn Hồng M; 

Tại  ô   v   số 216/2019/BVHV ngày 07/4/2019 của Bệnh viện H      đá  

số tiền chữa trị của ông M từ ngày 30/12/2017 đến ngày 05/01/2018 ph n bệnh 

nhân phải n      3 805 000đ, tuy   i   ông M xuất t ì       đ   GTGT    y 

05/01/2018 với số tiền là 5.212.576 đồ  . 

Bệnh viện V - Hà N i k ô      v    ả       đá ,    y 28/5/2019 ông M 

   đ   đề nghị không thu th p các tài liệu   y, đề nghị Toà án nhân dân tỉnh 

Tuyên Quang giải quyết t     uy định và theo các biên lai, chứng từ ông M đã   p 

ở phiên toà phúc thẩm ngày 26/3/2019. 
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 ĐXX t ấy rằng về số tiền chữa trị của ông M tại các bệnh việ      ông M 

kê khai là 204.986.400 đồ           ỉ có m t số khoả         đ     ứng từ h p 

lệ cụ thể: 

1. Điều trị tại bệnh viện đa khoa Tuyên Quang: 

Đợt 1 từ    y 30/10/2017 đến 03/11/2017 tổng 1.550.000 đồ   (Có biên lai, 

    đ     p lệ). 

Đợt 2 từ 19/11/2017 đến 18/12/2017: Các biên lai sau là h p lệ 

Đ   t uố  20/11/2017 +     đ    á   ẻ: 4.820.000 đồ  . 

Đ   t uốc 01/11/2017: 1.100.000 đồ   

Đ   t uốc 23/11/2017: 75.000 đồ   

Đ   t uốc 23/11/2017 1.380.000 đồ   

    đ    á   ẻ củ  BV đ  k    TQ: 28/11/217: 1 910 000 đồ  ; 

    đ    á   ẻ 01/12/2017 củ  BV đ  k    TQ 3 600 000 đồ  ; 

Đ   t uốc 01/12/2017 củ  BV đ  k    150 000 đồ  ; 

    đ    án lẻ của nhà thuốc bv; 2.810.000 đồ  ; 

Đ   t uốc 11/12/2017 3.400.000 đồ  ; 

Tổng đợt 2: 19.245.000đ 

2. Điều trị tại bệnh viện V – Hà Nội: 31.965.400 đồ   (    i     i,     đ   

h p lệ). 

3. Điều trị tại Bệnh viện H - Phú Thọ: 5.212.576 đồ g 

Tổng cộng: 57.972.976 đồng 

Đối với các khoả    uy   đ   k  k  i       i         ông M đ t 5 sau khi 

ra viện số tiền 48.584.000 đồ   và tiề  t u      i    m s   47 500 000 đồ  , các 

khoả  k  k  i   y k ô          đ     ứng từ h p lệ v  k ô           ứ.  

Ngoài ra việc ông M bị tai nạn, thì trách nhiệm bồi t   ng thiệt hại thu c về 

    i gây tai nạn, sau khi bị tai nạ  v  đi  á   ệnh việ  điều trị x    đ  c ra viện 

   y 05/1/2018 đến ngày 09/01/2019 gi  đì   ông M v   i  đì       i gây tai nạn 

đã t ỏa thu n việc bồi t   ng dân sự t     đ  số tiền ông Nguyễn Hồng M đ  c 

    i gây tai nạn bồi t   ng là 60.000.000 đồ   số tiền bồi t   ng này phù h p 

với các biên lai, chứng cứ h p lệ  ũ       tổng số tiền ghi trong biên lai mà ông 

M xuất t ì   đ  c      ĐXX      t ẩm, vì v y k ô           ứ chấp nh n kháng 

cáo của ông Nguyễn Hồng M về n i dung này c n giữ nguyên bả  á  s  t ẩm. 

Vì nhữ     â  t    đá    iá   u t   ,  ĐXX t ấy c n bác toàn b  kháng 

cáo của ông Nguyễn Hồng M và bà Tr n Thị L giữ nguyên bả  á  s  t ẩm của Tòa 

án nhân dân thành phố T, tỉnh Tuyên Quang về ph n chia tài sản chung của v  

chồng khi ly hôn. 

3. Về á       ô    â   i  đì        t ẩm: D  y u   u k á    á   ủ  

  uy   đ  ,  ị đ   k ô   đ      ấ             uy   đ  ,  ị đ     ải   ịu á  

    t     uy đị    ủ    á   u t, tuy   i   ông M và bà L đều        i cao tuổi nên 

miễn toàn b  án phí phúc thẩm cho ông M, bà L. 

 Các ph n khác của Bả  á  s  t ẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu 

lực pháp lu t kể từ ngày hết th i hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên; 
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QUYẾT ĐỊNH: 

C    ứ khoả  1 Điều 308, Điều 148 B  lu t tố tụng dân sự   m 2015  

Điều 51; 55, 59, 62 Lu t  ô    â  v   i  đì  ; N  ị  uyết số 

326/2016/UBTVQ 14    y 30 t á   12   m 2016  ủ  Quố    i  

1. K ô     ấ       k á    á   ủ  ô   N uyễ   ồ   M và bà T    T ị L,  iữ 

nguy    ả  á    i du    ả  á  s  t ẩm về t i sả    u       s u:  

- Xử        T    T ị L đ     uyề  sở  ữu, sử dụ   diệ  t        đất  ồm diệ  

t    đất diệ  t    70,2m
2
,     xây 02 t    tại SN 42, tổ 06,        M, thành phố 

T, đ     iới  ạ   ởi  á  điểm 1, 2, 3, 4, 1:   ớ   N m  iá  đ     Hoàng Hoa T 

 iới  ạ   ởi điểm 1- 4    k    t  ớ     2,9 m,   ớ   Tây Bắ   iá      ô   Hoàng 

V   N  iới  ạ   ởi điểm 1- 2    k    t  ớ  23,4 m,   ớ   Đô   N m  iá      

ông T    V   T  iới  ạ   ởi điểm 3- 4    k    t  ớ  23,4 m,   ớ   Đô   Bắ  

 iới  ạ   ởi điểm 2- 3    k    t  ớ  3,1m (   s  đồ  iệ  t ạ   kèm theo  ả  á  s  

t ẩm)  Đất đã đ    UBND t ị xã T  ấ  GCNQSD đất số AĐ835494, số v   sổ   

01253,    y 14/7/2006, tại t ử  đất số 02203 24 72, t   ả  đồ số 24 m    t      

bà T    T ị L và ông N uyễ   ồ   M,  iá t ị đất    186 703 900 đồ   ( ột t ăm 
tám mươi sáu t iệu  ảy t ăm linh  a nghìn nghìn chín t ăm đ ng),  iá t ị     xây 

 ô   t ì   t    đất    115 450 176 đồ   ( ột t ăm mười lăm t iệu  ốn t ăm năm 
mười nghìn một t ăm  ảy mươi sáu đ ng) v   á  t i sả   ồm: 01 máy  i t  iá t ị    

1.475.000 đồ   ( ột t iệu  ốn t ăm  ảy mươi lăm nghìn đ ng), 01 máy       ớ  

 iá t ị    1 375 000 đồ   ( ột t iệu  a t ăm  ảy mươi lăm nghìn đ ng), 01 tủ  ạ   
là 300.000 đồ   (Ba t ăm nghìn đ ng), tổ         á  t i sả      iá t ị    
305.304.076 đồ   (Ba t ăm linh năm t iệu  a t ăm linh  ốn nghìn không t ăm  ảy 

mươi sáu đ ng). Bà T    T ị L       ĩ  vụ t ả     ô   N uyễ   ồ   M số tiề  

       ệ   t i sả     126 469 148 đồ   ( ột t ăm hai mươi sáu t iệu  ốn t ăm sáu 

mươi chín nghìn một t ăm  ốn mươi tám đ ng). 

Bà T    T ị L đ     uyề  sở  ữu số tiề  tiết kiệm    75 000 0000 đồ   (Bảy 
mươi lăm t iệu đ ng)  iệ  ô   N uyễ   ồ   M đ     uả   ý, đối t ừ v   số tiề  

       ệ   t i sả  bà L   ải t ả     ông M là 126.469.148 đồ   ( ột t ăm hai 

mươi sáu t iệu  ốn t ăm sáu mươi chín nghìn một t ăm  ốn mươi tám đ ng). Bà 

T    T ị L  ò    ải t ả     ô   N uyễ   ồ   M số tiề         ệ      51.469.148 

đồ   ( ăm mươi mốt t iệu  ốn t ăm sáu mươi chín nghìn một t ăm  ốn mươi tám 

đ ng). 

- Ông N uyễ   ồ   M đ     uyề  sở  ữu  á  t i sả   ồm: 01 Điều      iá t ị 

là 12.975.000 đồ   ( ười hai t iệu chín t ăm  ảy mươi lăm nghìn đ ng), 01 ti vi 

 iá t ị    2 050 000 đồ   ( ai t iệu không t ăm năm mươi nghìn đ ng), 75.000.000 

đồ   (Bảy mươi lăm t iệu đ ng) tiề  tiết kiệm  

Ông M đ     uyề  sở  ữu tiề         ệ   t i sả  bà L t ả    126.469.148 đồ   

( ột t ăm hai mươi sáu t iệu  ốn t ăm sáu mươi chín nghìn một t ăm  ốn mươi 
tám đ ng), đối t ừ v   số tiề  ông M   ải t ả     bà L 75 000 000 đồ  , ông M còn 

đ      ở   số tiề         ệ   d     T    T ị L   ải t ả 51 469 148 đồ   ( ăm mươi 

mốt t iệu  ốn t ăm sáu mươi chín nghìn một t ăm  ốn mươi tám đ ng). 
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Khoản tiền phải trả kể từ khi bản án có hiệu lực pháp luật và ông  guy n 

  ng   có đơn yêu c u thi hành án, nếu    T  n Thị   chậm trả tiền thì phải chịu 

thêm khoản tiền lãi đối với số tiền chậm trả tương ứng với thời gian chậm trả. Lãi 

suất chậm trả thực hiện theo quy định tại Điều 357 Bộ luật dân sự. 

2. Về á       ô    â   i  đì        t ẩm: Miễn toàn b  án phí phúc thẩm 

 ô    â   i  đình cho ông Nguyễn Hồng M, bà Tr n Thị L. 

Các ph n khác của Bả  á  s  t ẩm không có kháng cáo, kháng nghị có hiệu 

lực pháp lu t kể từ ngày hết hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp lu t kể từ ngày tuyên án, ngày 

02/7/2019./. 

T ường hợp bản án Quyết định được thi h nh theo quy định tại Điều 2 Luật 

thi hành án dân sự thì người được thi h nh án, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu c u thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6,7, 7a và 9 Luật thi 

hành án dân sự; thời hiệu thi h nh án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 

Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 
- TAND Cấp cao tại Hà N i; 

- VKSND Cấp cao tại Hà N i; 

- VKSND tỉnh Tuyên Quang; 

- TAND thành phố T; 

- Chi cục THADS thành phố T; 

- Cá  đ     sự; 

- L u  ồ s   

T.M HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

(đ    ) 

 
 

M  Ngọc Trung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


